
STT MSSV NGSINH LỚP LÍ DO GHI CHÚ

1 171325916 Phạm Ngọc Hân 18/06/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

2 171325952 Phạm Thị Lan Huệ 08/07/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

3 171325959 Nguyễn Thị Lan Hương 18/03/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

4 171325955 Trần Thị Thùy Hương 30/12/1992 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

5 171326758 Nguyễn Thị Lệ Hướng 13/09/1992 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

6 171325973 Nguyễn Thị Lan 05/04/1992 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

7 171325992 Đinh Hoàng Diệu Linh 04/12/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

8 171325982 Nguyễn Nhật Linh 21/12/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

9 171326761 Nguyễn Thị Yến Linh 12/08/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

10 161325455 Thái Nguyễn Mai 17/03/1992 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

11 171326019 Phan Thị Thanh Ngà 28/05/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

12 171326039 Dương Thị Thanh Nhàn 18/09/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

13 171328817 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 05/11/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

14 171326068 Nguyễn Ngọc Minh Phương 04/06/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

15 171326777 Lê Thị Thành Tâm 11/03/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

16 171326099 Tạ Thị Hồng Thắm 24/08/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

17 171326100 Trần Minh Thắng 28/04/1991 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

18 171326117 Lữ Học Phương Thảo 15/11/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

19 171326780 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/06/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

20 171326122 Nguyễn Tài Thọ 28/07/1992 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

21 171326125 Phạm Thị Minh Thư 09/10/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

22 171326160 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/03/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

23 171326170 Võ Thị Thúy Trang 01/02/1993 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

24 161327541 Nguyễn Thành Trung 07/03/1991 K20KDN Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5
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25 171326743 Bùi Hoàng An 08/04/1993 K20KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

26 171575520 Trần Thị Thanh Hoài 01/12/1993 K20KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

27 171326042 Võ Thị Ái Nhi 18/09/1993 K20KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

28 171326052 Trần Thị Như 02/09/1993 K20KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

29 171575659 Nguyễn Thị Thanh 12/12/1993 K20KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

30 171326144 Lê Thị Lệ Thủy 19/01/1993 K20KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

31 171326188 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 01/02/1992 K20KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

32 171135844 Phạm Thị Phan Uyên 08/07/1993 K20KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

33 1810215028 Nguyễn Thị Khánh Ly 16/04/1993 K20PSU_KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

34 171576652 Võ Thùy Trang 20/03/1993 K20PSU_KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

35 1810216131 Nguyễn Hoàng Uyên 18/07/1994 K20PSU_KKT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

36 171576573 Nguyễn Thanh Bình 15/12/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

37 171576574 Đoàn Minh Châu 04/10/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

38 171446685 Nguyễn Thị Ái Huyền 10/12/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

39 171576593 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 09/09/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

40 171576595 Nguyễn Khánh Linh 01/06/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

41 171576598 Hồ Thị Trúc Ly 24/10/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

42 171576609 Nguyễn Thị Qúy Ngọc 13/08/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

43 171576616 Trần Quỳnh Nhi 18/12/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

44 171576620 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 04/02/1993 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

45 171576627 Huỳnh Lương Thiên Phương 25/01/1992 K20PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

46 171575759 Hoàng Thị Như Ý 11/12/1993 K20QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

47 171575467 Trương Hồng Phương Anh 19/12/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

48 171575544 Phạm Nguyễn Phú Khánh 27/02/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

49 171575543 Phạm Thị Diệu Khánh 21/12/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

50 171575569 Đặng Văn Lực 19/06/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5
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51 171575574 Cao Phan Ly 08/11/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

52 171575592 Phạm Thị Bích Ngọc 09/07/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

53 171578743 Trần Thị Minh Nguyệt 07/02/0992 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

54 171575637 Trần Thanh Quang 01/01/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

55 171575661 Nguyễn Tuấn Thành 22/10/1992 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

56 171575666 Nguyễn Thanh Thảo 07/12/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

57 171575690 Phạm Thị Ngọc Thúy 26/11/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

58 171575736 Nguyễn Đình Tùng 01/03/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

59 171575461 Nguyễn Ngọc Vũ 14/07/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

60 171575755 Phạm Thảo Vy 24/11/1993 K20QTC Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

61 171138778 Nguyễn Quang Cường 22/12/1993 K20TMT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

62 171135805 Lê Công Phúc 01/02/1993 K20TMT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

63 171135830 Phan Thanh Toàn 27/08/1993 K20TMT Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

64 171576606 Phan Phụng Hoàng Nam 04/04/1993 K21PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

65 1811225586 Phạm Thanh Ngọc 19/07/1993 K21PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

66 171576637 Hồ Nguyễn Diệu Thảo 29/11/1993 K21PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

67 171578863 Võ Thị Hồng Thảo 14/03/1993 K21PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

68 1810224636 Trương Thị Tường Vy 18/03/1994 K21PSU_QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

69 171326782 Hoàng Thị Hoài Thu 06/11/1993 K21QNH Có cc hệ CĐ
Miễn HP1,2,3

& bsung HP4,5

Tổng cộng : 69 sinh viên
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